
STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 14/03/2022
LE CONG DUC ANH DN2067x076 nn303 nn331 

nn333 ns229 ns329 ns349
5,100,000      

2 14/03/2022

HDB;007704070017082;NGUYEN THI VIET 

DUONG chuyen khoan PY2080X007 nguyen thi viet 

duong CT187 TV109 TV126 TV314

3,300,000      

3 14/03/2022 NGO THI KIM hoc phi CM2080X117TV122 900,000         

4 14/03/2022

HUYNH VAN KHA FL18V1X117 THANH TOAN 

TAT CA HOC PHI CON NO TONG 40 TIN CHI-

140322-15:41:43 927178

12,000,000    

5 14/03/2022
HDB;007704070017082;LE VAN TANH DT1932X413 

EF1932X2 KL105 KL213 KL204
2,400,000      

6 14/03/2022
HDB;007704070017082;EF1920x2 kt130 kt222 kt342 

kt374
3,300,000      

7 15/03/2022

MBVCB.1827339778.055678.HUYNH MINH THe - 

kt1820x054- kt369-kt101-kt103-kt111.CT tu 

0321000915843 HUYNH MINH THE toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO 

(HD BANK) Phat trien TP.HCM

3,080,000      

8 15/03/2022
HDB;007704070017082;VO VAN CONG TRINH LK 

2232X038 ma lopET2232X1
300,000         

9 15/03/2022

NOP HOC PHI MON HOC KL131 KL102 KL302 

KL103 KL303 KL 322 KL114 KL222 KL132 KL218 

KL224 KL304

7,500,000      

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN CHUYỂN KHOẢN QUA 

NGÂN HÀNG

Cần Thơ, ngày 22  tháng 3 năm 2022

Từ ngày: 14/03/2022 - 20/03/2022

* Sinh viên bổ sung thông tin học phí vui lòng gửi thông tin qua mail: ttnhang@ctu.edu.vn (Nhớ 

đính kèm dòng chuyển khoản bên dưới cho cán bộ dễ theo dõi và cập nhật)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

10 15/03/2022
HDB;007704070017082;Trinh Ngoc Lan KT1822X169 

KT 103 TN 033 TN 034
1,800,000      

11 15/03/2022
HDB;007704070017082;Nguyen Thanh Xuan 

CO1532X059 CO1532X1 XH028
600,000         

12 16/03/2022

HDB;007704070017082;DN20V7X037 NGUYEN 

HOANG LONG nop hoc phi mon CT182 CT275 

CT294 CT467 TN001 CT101

5,700,000      

13 16/03/2022

HDB;007704070017082;TRAN THI HUE chuyen 

khoan tran thi hue bp 1880x002 dong bo sung hoc phi 

do tinh nham mon tv 302 tv 334 xh 024 xh 025

600,000         

14 16/03/2022
Hoang Van Thong, DS20V7X041, CT182, CT275, 

CT294, CT467
3,600,000      

15 16/03/2022

NGUYEN CHUC VE - NGUYEN CHUC VE-

CM2067X031, NN303, N N331, NN333, NS229, 

NS329, NS349, N N121

5,400,000      

16 17/03/2022

XH024 KT108 TN 010 ML010 KT296 XH 023 XH025 

TN033 TN034 ML006 ML011 KL001 KT102 KT106 

KT1821X112

12,300,000    

17 17/03/2022
HDB;007704070017082;DO KIEU OANH lk2132x342 

kl051 kl101 kl102 kl113 kl301 kl302
3,600,000      

18 17/03/2022
PHAM CONG KHA; KT1821X006; ET1821X2 nop 

hoc phi (KT429;KT296)
1,800,000      

19 17/03/2022 TRUONG HAO HIEP KT2122x407. KT103; KT108 1,800,000      



STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

20 18/03/2022

NGUYEN HOANG CHAT EM NGUYEN HOANG 

CHAT EM - MBVCB.1836439965.DT1932X153 

NGUYEN HOANG CHAT EM 

KL051,KL113,KL210,KL3 33, KL418 ,KL420 

,KL422,KL028.CT TU 1012926997 TOI 

007704070017082 TRU NG TAM LIEN KET DAO 

TAO (HD BANK) P HAT TRIEN TP.HCM

5,100,000      

21 18/03/2022

NGUYEN HOANG CHAT EM NGUYEN HOANG 

CHAT EM - MBVCB.1836400844.DT 1932X153 

NGUYEN HOANG CHAT EM KL376, KL353, KL124 

,KL383 ,KL375, KL335.CT TU 10129269 97 TOI 

007704070017082 TRUNG TAM LI EN KET DAO 

TAO (HD BANK) PHAT TRIEN TP.HCM

3,900,000      

22 18/03/2022

MBVCB.1837975597.050141.HUYNH MINH THE- 

kt1820x054- kt369-kt101-kt103-kt111 (nop bo 

sung).CT tu 0321000915843 HUYNH MINH THE toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO 

(HD BANK) Phat trien TP.HCM

220,000         

23 18/03/2022

HDB;007704070017082;NGUYEN DUC HUY lop 

Thong tin Thu vien Dn2080x016 nop hoc phi hoc ki 1 

nam hoc 2021 2022

2,400,000      

24 18/03/2022
HDB;007704070017082;HUYNH VAN CHON chuyen 

khoan
600,000         

Bổ sung thông 

tin MSSV, mã 

môn học

25 18/03/2022

MBVCB.1839073118.066499.nguyen quoc truong EF 

1932 x 2 DT1932 x 440 KL123.CT tu 0601000490035 

HUYNH THI HOANG ANH toi 007704070017082 

TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD BANK) Phat 

trien TP.HCM

900,000         


